
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐỐI VỚI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN, UBND XÃ, THỊ TRẤN TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG QUÝ II NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày …./6/2021 của UBND huyện Điện Biên Đông) 

 

STT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ 

TỔN

G 

ĐIỂM 

ĐTB 

CCVC 

BỘ 

PHẬN 

1 CỬA 

PHÂ

N 

LOẠI 

XẾP 

HẠNG 

Tiêu 

chí số 

1 

Tiêu 

chí 

số 2 

Tiêu 

chí 

số 3 

Tiêu 

chí số 

4 

Tiêu 

chí số 

5 

Tiêu 

chí số 

6 

Tiêu 

chí số 

7 

Tiêu 

chí số 

8 

Tiêu 

chí 

số 9 

1 CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN 

1 Phòng Tư Pháp 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 - XS  

2 Phòng Y tế 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 - XS  

3 Phòng Kinh tế-Hạ tầng 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 - XS  

4 Phòng Văn hóa Thông tin 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 - XS  

5 
Phòng Lao động-Thương 

binh và Xã hội 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 - XS  

6 Phòng Tài chính-Kế hoạch 1,96 1,96 2 2 2 2 2 2 0 15,92 - XS  

7 Trung tâm quản lý đất đai 1,97 1,97 2 2 2 2 2 2 0 15,91 - XS  

8 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
1,2 1,2 2 2 1,2 2 2 1 0 12.60 - 

 

Trung 

bình 

 

 

 

9 
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
- - - - - - - - - - - - 

(Không 

phát sinh 

hồ sơ) 

10 Thanh tra huyện - - - - - - - - - - - - 

(Không 

phát sinh 

hồ sơ) 

11 Phòng Dân tộc - - - - - - - - - - - - (Không 



phát sinh 

hồ sơ) 

12 Phòng Giáo dục ĐT - - - - - - - - - - - - (Không 

phát sinh 

hồ sơ) 

13 Phòng Nội vụ - - - - - - - - - - - - 

(Không 

phát sinh 

hồ sơ) 

II ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

1 UBND xã Pú Nhi 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 - XS  

2 
UBND Thị trấn Điện Biên 

Đông 
2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 - XS  

3 UBND xã Tìa Dình 1,97 1,97 2 2 2 2 2 2 0 15,94 - XS  

4 UBND xã Luân Giói 1,98 1,98 2 2 1,98 2 2 2 0 15,76 - XS  

5 UBND xã Pú Hồng 2 2 2 2 2 2 1 2 0 15 - XS  

6 UBND xã Chiềng Sơ 1,99 1,99 2 2 2 2 1 2 0 14,98 - Tốt  

7 UBND xã Phình Giàng 2 2 2 2 1 2 2 2 0 15 - Tốt  

8 UBND xã Xa Dung 2 2 2 2 2 2 1 2 0 15 - XS  

9 UBND xã Mường Luân 2 2 2 2 1 2 2 2 0 15 - XS  

10 UBND xã Keo Lôm 2 2 2 2 1 2 1 2 0 14 - Tốt  

11 
UBND xã Phì Nhừ 2 2 2 2 1 2 1 0 0 12 - Trung 

bình 

 

12 UBND xã Háng Lìa 2 2 2 2 2 2 1 1 0 14 - Tốt  

13 UBND xã Na Son - - - - - - - - - - - - 

(Không 

thực hiện 

việc 

chấm 



điểm) 

14 UBND xã Nong U - - - - - - - - - - - - 

(Không 

thực hiện 

việc 

chấm 

điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		huyendienbiendong@dienbien.gov.vn
	2021-06-25T15:08:42+0700


		2021-06-25T15:09:13+0700


		2021-06-25T15:09:29+0700




